MỞ ĐẦU
1- TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Quảng Bình là một tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, vùng đất nối hai đầu đất nước, nơi giao thoa của những điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội của hai miền Bắc - Nam. Quảng Bình có vị trí chiến lược quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong lịch sử, đây là nơi mở đầu cho công cuộc mở cõi về phương Nam mà dân tộc ta đã theo đuổi suốt gần 7 thế kỷ. Lịch sử vùng đất Quảng Bình là lịch sử đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt để tồn tại và phát triển; là lịch sử của các cuộc đấu tranh xã hội và chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền và vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Để tìm hiểu một vùng đất, người ta có thể tiếp cận từ các công trình nghiên cứu về lịch sử, địa lý, văn hóa - xã hội, kinh tế, chính trị… Tùy theo yêu cầu ta có thể nghiên cứu tổng thể hoặc từng nội dung chuyên biệt.

 Ở vào vị trí địa lý đặc biêt, nơi eo thắt của cả nước, Quảng Bình là vùng đất có  kiến tạo địa chất khá phức tạp. Đới Trường Sơn Bắc chạy từ phía bắc vào nam đến đây vươn sát ra biển chỉ để lại một vùng đồng bằng nhỏ hẹp với những cồn cát chạy dài suốt địa phận tỉnh Quảng Bình. Lượng mưa hàng năm ở hai phía Đông và Tây Trường Sơn khá nhiều, chảy xiết qua những mái núi đá vôi đã tạo nên nhiều hang động, sông suối. Khi đánh giá về giá trị toàn cầu của Di sản thiên nhiên Thế giới của Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng tổ chức UNESSCO cho rằng nơi đây có cấu tạo địa chất, địa tầng, địa mạo ghi dấu lịch sử của quá trình hình thành vỏ trái đất. Chính điều kiện tự nhiên đó đã tạo ra nhiều thắng cảnh tự nhiên mà không nơi nào có được. Cùng với những danh thắng tự nhiên là những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mà con người đã tạo ra để lại ở vùng đất này nhiều di tích lịch sử văn hóa từ hàng nghìn năm. Những di chỉ khảo cổ học ở Quảng Bình cho thấy dấu tích của người xưa, đặc biệt ở vào hậu kỳ đồ đá mới đã tồn tại khá lâu đời và rất phổ biến ở nơi này. Vùng đất Quảng Bình cũng từng là địa đầu của vương quốc Chiêm Thành ở giai đoạn đầu, trước thế kỷ thứ X. Trong thời kỳ quốc gia phong kiến Đại Việt, vào thế kỷ XIV-

XVII nơi đây đã từng chứng kiến cuộc chiến tranh của hai tập đoàn phong kiến Đàng Ngoài và Đàng Trong (Họ Trịnh và Họ Nguyễn) và là nơi mở đầu cho công cuộc Nam tiến mở mang bờ cõi của nước Đại Việt. Chính những điều kiện tự nhiên và lịch sử đầy biến động đó mà vùng đất này còn lưu giữ nhiều truyền thuyết, huyền thoại về những địa danh, sự kiện, nhân vật mà con người tưởng tượng ra, giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục và bảo tồn những giá trị tinh thần truyền thống của cộng đồng. Truyền thuyết, huyền thoại là sản phẩm tinh thần dân gian, được truyền miệng qua nhiều thế hệ, vì vậy dễ bị mai một, thất truyền cùng với thời gian. Chính vì lẽ đó, sưu tầm, giới thiệu truyền thuyết, huyền thoại của một vùng đất là lưu giữ những giá trị tinh thần cho con cháu mai sau. Đối với khách tham quan, du lịch khi đến với Quảng Bình thì truyền thuyết, huyền thoại được xem là phần hồn của những di tích lịch sử - văn hóa giúp người ta hiểu hơn những nét đẹp tinh thần được dân gian sáng tạo qua suốt chiều dài lịch sử. Đó chính là ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài này.

2 - TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Từ ngày Quảng Bình được tái lập, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, các cơ quan quản lý văn hóa, khoa học và công nghệ đã quan tâm đầu tư  cho các công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử, văn hóa nói chung và đã thu được một số thành quả đáng trân trọng. Nhiều công trình đã hoàn thành và phát huy tác dụng trong việc giáo dục truyền thống, tư tưởng, đạo đức nhân văn góp phần xây dựng con người, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên quê hương Quảng Bình. Những công trình liên quan và gần với đề tài bao gồm những đề tài nghiên cứu lịch sử, địa chí, một số công trình nghiên cứu văn hóa đã thực hiện được có thể kể đến như sau:

Đối với khoa học lịch sử, chúng ta đã có nhiều công trình hoàn thành nhằm giói thiệu lịch sử của vùng đất Quảng Bình như:

- Lịch sử  Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, Tập I (1930-1945), Tập II (1945-1954), Tập III (1954-2000). Lịch sử hành chính Quảng Bình (đã hoàn thành đề tài nhưng chưa xuất bản).

          - Lịch sử Đảng bộ các địa phương từ 1930-2000: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đồng Hới, Lịch sử Đảng bộ huyện Minh Hóa, Lịch sử Đảng bộ huyện Tuyên Hóa, Lịch sử Đảng Bộ huyện Quảng Trạch, Lịch sử Đảng bộ huyện Bố Trạch, Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Ninh, Lịch sử Đảng bộ huyện Lệ Thủy.


- Về lịch sử chiến tranh có: Quảng Bình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1954-1975); Lịch sử Quảng Bình chống Mỹ cứu nước; Lịch sử Công an Quảng Bình. Một số tác phẩm lịch sử của các lực lượng vũ trang ở một số địa phương cấp huyện, thành phố. 


- Lịch sử một số ban ngành, đoàn thể có: Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình; Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Quảng Bình; Lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng phụ nữ Quảng Bình; Lịch sử ngành Giao thông Vận tải Quảng Bình; Lịch sử ngành Văn hóa Thông tin Quảng Bình; Lịch sử ngành Y tế Quảng Bình; Lịch sử ngành Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình; Lịch sử ngành Tòa án Quảng Bình.. Nhiều tác phẩm giới thiệu truyền thống của ngành như: Truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy; Ngành Tuyên giáo Quảng Bình 80 năm xây dựng và trưởng thành… 

 
Bên cạnh các công trình nghiên cứu lịch sử ở địa phương nhiều công trình địa chí đã được nghiên cứu, nghiệm thu đề tài và một số được xuất bản như:

-Địa chí Quảng Bình: Công trình được hoàn thành nghiệm thu (chưa được ấn hành).

Các công trình địa chí địa phương đã được ấn hành như:

Địa chí huyện Lệ Thủy; Địa chí huyện Quảng Ninh; Địa chí Đồng Hới; Địa chí Bảo Ninh; Địa chí làng Cổ Hiền; Địa chí làng Thổ Ngoạ; Địa chí làng Văn La; Địa chí Đức ninh; Địa chí làng Cao lao; Cảnh dương chí lược…

Một số công trình nghiên cứu của tập thể cá nhân về những nét đẹp truyền thống, văn hóa cũng đã được ấn hành:

Trần Kinh- Nguyễn Kinh Chi: Quảng Bình thắng tích lục.

Nguyễn Tú: Những nét đẹp về văn hoá cổ truyền Quảng Bình; Quảng Bình nước non và lịch sử; Thơ văn Hán- Nôm… 


Văn Lợi- Nguyễn Tú: Địa chí văn hóa vùng biển Quảng Bình


Trần Hùng: Văn học dân gian Quảng Bình. 


Hội Di sản: Những miền ẩn tích (tập I và tập II)


Đinh Thanh Dự: Bảo tồn và phát huy vốn văn hóa người Nguồn huyện Minh Hóa; Văn hóa dân gian Bru- vân Kiều, Chứt ở Quảng Bình


Võ Xuân Trang và Đinh Thanh Dự: Văn hóa dân gian của người Nguồn ở Việt nam… 


Những công trình, tác phẩm lịch sử, địa chí, văn hóa được ấn hành ít nhiều có liên quan đến phạm vị nghiên cứu đề tài nhất là những tác phẩm địa chí, các tác phẩm văn nghệ dân gian. Song, để tìm hiểu một vùng đất dưới góc độ văn hóa nhân văn cần phải tiếp cận nhiều giá trị văn hóa trong kho tàng văn học dân gian nhiều hơn nữa. Do phạm vi nghiên cứu của các đề tài trên khá rộng, vì vậy các truyền thuyền huyền thoại chưa được nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ. Hiện nay, trong sử sách có ghi chép một số truyền thuyết, huyền thoại của một số vùng đất gắn với những nhân vật, sự kiện nhưng chưa được tập hợp đầy đủ. Hơn nữa trong thực tế nhiều truyền thuyết, huyền thoại còn được lưu giữ trong dân gian chưa được khai thác. Công trình này sẽ  sưu tầm  các truyền thuyết huyền thoại gắn với di tích lịch sử văn hóa ở vùng đất Quảng Bình một cách đầy đủ và toàn diện hơn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu một cách thấu đáo các giá trị vốn có của nó làm giàu thêm kho tàng di sản tinh thần của nhân dân. Từ đó có kiến nghị bảo tồn và phát huy những giá trị đích thực của kho tàng truyền thuyết huyền thoại góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt là khai thác và sử dụng những giá trị tinh thần của nó trong việc quảng bá và phát triển ngành du lịch ở Quảng Bình. 

3 - MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
 
- Tổ chức sưu tầm một cách có hệ thống các truyền thuyết, huyền thoại gắn với di tích lịch sử văn hóa được lưu truyền trong dân gian, ở các địa phương, dòng họ; Tập hợp những truyền thuyết, huyền thoại đã được ghi chép thành văn nhưng còn tản mạn trong các văn bản, thư tịch cổ 
- Tổ chức biên soạn để lưu giữ các truyền thuyết huyền thoại làm giàu thêm cho kho tàng văn hóa dân gian của Quảng Bình. Trên cơ sở đó có thể xuất bản những ấn phẩm (sách, đĩa VCD, trang web) giới thiệu với người đọc trong ngoài tỉnh những di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với nội dung truyền thuyết, huyền thoại.

- Nghiên cứu một cách có hệ thống các giá trị của các truyền thuyết, huyền thoại, rút ra được những giá trị tinh thần truyền thống nhằm góp phần xây dựng bản sắc văn hóa của con người và vùng đất Quảng Bình trong thời đại mới.
- Phục vụ cho công tác quảng bá, giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với các truyền thuyết, huyền thoại nhằm thu hút đông đảo du khách đến với du lịch Quảng Bình.

4 - ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Là công trình nghiên cứu, sưu tầm thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc và truyền thống văn hóa của vùng đất Quảng Bình.

Đề tài có giá trị tư tưởng lịch sử - văn hóa có thể sử dụng trong việc giáo dục truyền thống và đặc biệt phục vụ cho việc phát triển kinh tế du lịch của tỉnh.

Đề tài có thể in, phát hành rộng rãi đến người đọc trong tỉnh và trong cả nước; dùng tài liệu giảng dạy, nghiên cứu văn hóa lịch sử ở địa phương Quảng Bình.

5 - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Cách tiếp cận: Để sưu tầm được các truyền thuyết huyền thoại một cách đầy đủ phải thống kê các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh một cách đầy đủ toàn diện, cả những di tích, danh thắng đã được Nhà nước xếp hạng và những nơi chưa được xếp hạng nhưng có giá trị ở nhiều góc độ khác nhau. Tiến hành điền dã tại các địa phương trong 7 huyện và thành phố đặc biệt nơi có nhiều di tích danh thắng tìm hiểu các bậc cao niên, những người am hiểu về văn nghệ dân gian ghi chép lại các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại liên quan đến các vùng đất. 

- Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp phương pháp nghiên cứu lịch sử với phương pháp nghiên cứu văn học (chủ yếu là văn học dân gian); phương pháp thống kê, so sánh để xử lý các tư liệu đã thu thập được. Khái quát những đặc điểm, diện mạo các truyền thuyết, huyền thoại ở Quảng Bình, so sánh đối chiếu với các truyền thuyết, huyền thoại và các dị bản ở các địa phương khác (nếu có).
- Các bước nghiên cứu:  Tiến hành điền dã, sưu tầm, thu thập các tư liệu về các truyền thuyết, huyền thoại ở các địa phương trong tỉnh.
-  Tuyển chọn trong số các truyền thuyết, huyền thoại đã được sưu tầm có liên quan đến di tích, danh thắng; phân biệt với những câu chuyện cổ tích thông thường không liên quan đến di tích, danh thắng

-  Hệ thống phân loại các truyền thuyết, huyền thoại theo từng thời kỳ lịch sử, từng thể loại và theo vùng lãnh thổ (huyện, thành phố).

-  Nghiên cứu diện mạo, đặc điểm truyền thuyết, huyền thoại Quảng Bình và mối quan hệ của nó trong khu vực.

 - Nghiên cứu những giá trị của các truyền thuyết, huyền thoại; kiến nghị những vấn đề về bảo tồn, lưu giữ và phát huy những tài liệu sưu tầm được.

- Trên cơ sở tài lệu đã thu thập được viết lại các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại bằng thể loại văn học dân gian gắn với di tích danh thắng giới thiệu, quảng bá du lịch .

- Chụp ảnh các di tích, danh thắng gắn với truyền thuyết và huyền thoại.

 Phạm vi, giới hạn nội dung nghiên cứu:

- Không sưu tầm nghiên cứu các câu chuyện cổ nói chung, chỉ sưu tầm các truyền thuyết huyền thoại có liên quan đến các di tích, danh thắng.

- Nhiệm vụ trọng tâm của đề tài là sưu tầm, tuyển chọn, viết lại các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại có liên quan đến các di tích danh thắng. Ngoài ra  còn có nhiệm vụ phân tích, đánh giá về mặt khoa học các giá trị của tư liệu để cho người đọc nhận chân được đặc điểm, giá trị, diện mạo của vùng đất Quảng Bình qua các thời kỳ lịch sử.

- Tiêu chí tuyển chọn: là các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại không giới hạn về đề tài, giai đoạn lịch sử nhưng có ý nghĩa giáo dục truyền thống, xây dựng đạo đức, nhân cách con người mới. Trong quá trình sưu tầm, biên soạn phải tôn trọng chủ đề tư tưởng, nội dung của những câu chuyện sưu tầm, không sáng tác những nội dung không có và không được lưu truyền trong dân gian.

- Xác định quy mô các di tích, danh thắng gắn với truyền thuyết, huyền thoại: Ngoài các di tích lịch sử văn hóa đã được Bộ VHTTDL và UBND tỉnh công nhận, đề tài cần đề cập đến các di tích, danh thắng ở các địa phương, cơ sở (kể cả di tích của các dòng họ) trên địa bàn tỉnh nếu các di

 tích danh thắng đó có truyền thuyết huyền thoại có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, có ý nghĩa giáo dục truyền thống xây dựng con người mới của quê hương.

Xác định giới hạn không gian, thời gian nghiên cứu: 

- Thời gian: Các truyền thuyết, huyền thoại gắn với di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở Quảng Bình qua các thời kỳ lịch sử (thời tiền sử, thời kỳ thuộc Chiêm Thành, thời kỳ quốc gia phong kiến tập quyền). Đối với các huyền thoại mang tính hiện đại (những câu chuyện có thật thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng như huyền thoại đường Trường Sơn…) không thuộc phạm vi sưu tầm ở đề tài này.

- Không gian: chỉ sưu tầm nghiên cứu các truyền thuyết, huyền thoại có liên quan đến di tích, danh thắng trên đất Quảng Bình. Không sưu tầm các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại ở ngoài tỉnh nhưng có đối chiếu truyền thuyết, huyền thoại của các vùng để thấy được nét riêng biệt của Quảng Bình 

